	ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH TUYÊN QUANG
Số: 891/QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
Tuyên Quang, ngày 14 tháng 8 năm 2023


QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận sáng kiến có hiệu quả áp dụng,
phạm vi ảnh hưởng ở cấp tỉnh (đợt 2 năm 2023)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Căn cứ Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ ban hành Điều lệ Sáng kiến;
Căn cứ Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; 
Căn cứ Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN ngày 01/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành một số Quy định của Điều lệ Sáng kiến được ban hành theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 2064/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Hội đồng Sáng kiến tỉnh Tuyên Quang;
Xét đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 38/TTr-SKHCN ngày  04/8/2023 về việc đề nghị công nhận sáng kiến có hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng ở cấp tỉnh.
[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công nhận Sáng kiến có hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng ở cấp tỉnh cho 72 sáng kiến của các tác giả, nhóm tác giả (có danh sách kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Hội đồng Sáng kiến tỉnh Tuyên Quang; Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Thủ trưởng các sở, ban, ngành và tác giả, nhóm tác giả Sáng kiến được công nhận tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	 Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh (báo cáo);
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 2;
- Trưởng Ban TĐKT tỉnh;
- Các Phó CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KT (cường).
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DANH SÁCH 
SÁNG KIẾN CÓ HIỆU QUẢ ÁP DỤNG, PHẠM VI ẢNH HƯỞNG Ở CẤP TỈNH  (ĐỢT 2 NĂM 2023)
[bookmark: _GoBack](Kèm theo Quyết định số:891/QĐ-UBND ngày 14/8/2023 của UBND tỉnh Tuyên Quang)

	
	Tên sáng kiến
	Tác giả/Đồng tác giả/ Nhóm tác giả

	1 
	Xây dựng Quyết định ban hành Quy chế phối hợp công tác quản lý thu, chống thất thu Ngân sách Nhà nước giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
	Nhóm tác giả: 
- Hà Trung Kiên, Giám đốc Sở Tài chính.
- Trương Thế Hùng, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh.
- Hoàng Thu Lụa, Phó Giám đốc Sở Tài chính.
- Tô Thị Phương Bình, Trưởng Phòng Quản lý Ngân sách, Sở Tài chính.
- Trịnh Thị Thu Hà, Phó Trưởng Phòng Nghiệp vụ, dự toán và pháp chế, Cục Thuế tỉnh.
- Đặng Trần Phương Liên, Phó Trưởng Phòng Nghiệp vụ, dự toán và pháp chế, Cục Thuế tỉnh.
- Nguyễn Thị Phương Thảo, Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ, dự toán và pháp chế, Cục Thuế tỉnh.
- Chu Thị An Trang, Phó Trưởng Phòng Quản lý Ngân sách, Sở Tài chính.
- Nguyễn Thu Hiền, Chuyên viên phòng Quản lý Ngân sách, Sở Tài chính.
- Nguyễn Hoa Huệ, Chuyên viên phòng Quản lý Ngân sách, Sở Tài chính.

	2 
	Xây dựng Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập, thúc đẩy cung ứng dịch vụ công lập theo cơ chế thị trường và xã hội hoá dịch vụ sự nghiệp công giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
	Nhóm tác giả: 
- Hà Trung Kiên, Giám đốc Sở Tài chính.
- Hoàng Thu Lụa, Phó Giám đốc Sở Tài chính.
- Tô Thị Phương Bình, Trưởng Phòng Quản lý Ngân sách, Sở Tài chính.
- Dương Bích Ngọc, Chuyên viên Phòng Quản lý Ngân sách, Sở Tài chính.
- Đặng Thị Mai Phương, Phó Trưởng Phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp, Sở Tài chính.
- Trần Mai Trang, Chuyên viên Phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp, Sở Tài chính.
- Trần Thị Ngọc Hương, Chuyên viên Phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp, Sở Tài chính.
- Ngô Phương Thảo, Chuyên viên Phòng Quản lý Ngân sách, Sở Tài chính.

	3 
	Xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức thu tính lệ phí trước bạ lần đầu đối với xe ô tô chở người từ 09 chỗ ngồi trở xuống trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
	Nhóm tác giả: 
- Hà Trung Kiên, Giám đốc Sở Tài chính.
- Trương Quốc Khánh, Phó Giám đốc Sở Tài chính.
- Nguyễn Văn Thoan, Trưởng Phòng Quản lý Giá, Công sản và Tài chính doanh nghiệp, Sở Tài chính.
- Lê Thị Thanh Hà, Chuyên viên Phòng Quản lý Giá, Công sản và Tài chính doanh nghiệp, Sở Tài chính.
- Phạm Thị Bích Nga, Chuyên viên Phòng Quản lý Giá, Công sản và Tài chính doanh nghiệp, Sở Tài chính.
- Trần Thu Phương, Chuyên viên Phòng Quản lý Giá, Công sản và Tài chính doanh nghiệp, Sở Tài chính.

	4 
	Nâng cao trách nhiệm và phát huy vai trò của các cấp, các ngành, địa phương trong công tác chăm lo, phát triển thanh niên trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
	Nhóm tác giả:
- Vũ Quang Thắng, Giám đốc Sở Nội vụ.
- Vũ Ngọc Khánh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ.
- Ngụy Như Quyết Tiến, Trưởng Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên, Sở Nội vụ.
- Bùi Viết Lợi, Phó Trưởng Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên, Sở Nội vụ.
- Trần Thị Hải Hà, Phó Chánh Văn phòng Sở Nội vụ.
- Lê Thị Thu, Chuyên viên Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên, Sở Nội vụ.
- Trình Thị Nhung, Chuyên viên Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên, Sở Nội vụ.
- Tạ Thị Nga, Chuyên viên Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên, Sở Nội vụ.

	5 
	Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác đánh giá, xếp loại chất lượng đối với các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc UBND tỉnh; các tổ chức Hội cấp tỉnh được giao số lượng người làm việc; UBND huyện, thành phố.
	Nhóm tác giả:
- Vũ Quang Thắng, Giám đốc Sở Nội vụ.
- Vũ Ngọc Khánh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ.
- Ngụy Như Quyết Tiến, Trưởng Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên, Sở Nội vụ.
- Lương Thu Hương, Trưởng Phòng Tổ chức, biên chế và Tổ chức phi chính phủ, Sở Nội vụ.
- Nguyễn Thị Hồng Cúc, Phó Trưởng Phòng Tổ chức, biên chế và Tổ chức phi chính phủ, Sở Nội vụ.
- Vũ Thị Hương Giang, Chuyên viên Phòng Tổ chức, biên chế và Tổ chức phi chính phủ, Sở Nội vụ.
- Nguyễn Đức Anh, Chuyên viên Phòng Tổ chức, biên chế và Tổ chức phi chính phủ, Sở Nội vụ.
- Lê Hà Giang, Chuyên viên Phòng Tổ chức, biên chế và Tổ chức phi chính phủ, Sở Nội vụ.
- Nguyễn Phương Ly, Chuyên viên Phòng Tổ chức, biên chế và Tổ chức phi chính phủ, Sở Nội vụ.

	6 
	Tổ chức Ký “Thoả thuận giao lưu kết nghĩa” với chính quyền cấp huyện của Hàn Quốc để đưa người lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững.
	Nhóm tác giả: 
- Tô Hoàng Linh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang.
- Nguyễn Xuân Nho, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang.
- Nông Thị Toản, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang.
- Vũ Trọng Huấn, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang.
- Đỗ Thị Thanh Hương, Phó Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Tuyên Quang.
- Nguyễn Thị Thuý Ngân, Phó Trưởng Phòng Nội vụ thành phố Tuyên Quang.

	7 
	Giải pháp thực hiện Đề án Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên phụ nữ thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình, giai đoạn 2021 - 2025 năm 2022.
	Nhóm tác giả: 
- Phạm Thị Thúy Hà, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tuyên Quang.
- Nguyễn Thị Tươi Minh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tuyên Quang.
- Phan Thị Minh Tâm, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tuyên Quang.
- Mai Thị Phương Thảo, Trưởng Ban Gia đình - Xã hội - Kinh tế, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tuyên Quang.
- Phạm Thị Kim Dung, Chuyên viên Ban Gia đình - Xã hội - Kinh tế, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tuyên Quang.

	8 
	Xây dựng Mô hình “Ngôi nhà Kế hoạch nhỏ” thực hiện Phong trào tuổi trẻ học đường chung tay phòng, chống rác thải nhựa.
	Nhóm tác giả: 
 - Dương Minh Nguyệt, Bí thư Tỉnh đoàn Tuyên Quang.
 - Phạm Thị Kiều Trang, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Tuyên Quang.
 - Bùi Thị Lan Phương, Chuyên viên Ban Thanh Thiếu nhi - Trường học, Tỉnh đoàn Tuyên Quang.
 - Lê Thị Phương Hoa, Chuyên viên Ban Thanh Thiếu nhi - Trường học, Tỉnh đoàn Tuyên Quang.

	9 
	Hướng dẫn xây dựng, thực hiện một số mô hình nâng cao chất lượng công tác tổ chức xây dựng Đoàn.
	Nhóm tác giả: 
 - Dương Minh Nguyệt, Bí thư Tỉnh đoàn Tuyên Quang.
 - Đinh Thị Hoài Linh, Trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra - Hành chính, Tỉnh đoàn Tuyên Quang.
 - Nguyễn Thị Thu, Phó Trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra - Hành chính, Tỉnh đoàn Tuyên Quang.
 - Chẩu Thu Diệu, Chuyên viên Ban Tổ chức - Kiểm tra - Hành chính, Tỉnh đoàn Tuyên Quang.

	10 
	Giải pháp chỉ đạo xây dựng môi trường giáo dục "Lấy trẻ làm trung tâm" tại Trường mầm non Nông Tiến, thành phố Tuyên Quang.
	Tác giả: 
Trương Thị Thu Phương, Hiệu trưởng Trường Mầm non Nông Tiến, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

	11 
	Tăng cường giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh Trường Trung học cơ sở An Tường năm học 2022-2023.
	Tác giả: 
Lý Thị Hương Mai, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở An Tường, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

	12 
	Một số kinh nghiệm về công tác chỉ đạo quản lý, sử dụng bảo quản thiết bị dạy học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục tại Trường Tiểu học Bình Thuận, thành phố Tuyên Quang.
	Tác giả: 
Nguyễn Thị Thu Hương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Thuận, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.


	13 
	Một số biện pháp tổ chức trò chơi học tập khi dạy học môn Toán nhằm gây hứng thú cho học sinh để nâng cao chất lượng dạy và học tại lớp 4A, Trường Tiểu học An Tường, thành phố Tuyên Quang.
	Tác giả: 
Nguyễn Thị Huyền, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hồng Thái, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang (Nguyên Tổ phó Tổ 4+5, Trường Tiểu học An Tường).


	14 
	Phân loại và phương pháp giải một số dạng bài tập hệ phương trình áp dụng trong bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 9 Trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn.
	Tác giả: 
Đặng Thị Bích Ngọc, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.


	15 
	Một số biện pháp giúp trẻ làm quen với chữ cái thông qua bộ công cụ "Hỗ trợ trẻ làm quen với đọc viết" cho trẻ 5-6 tuổi C3 Trường Mầm non Phan Thiết.
	Tác giả: 
Trần Thị Trang, Giáo viên Trường Mầm non Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

	16 
	Biện pháp giáo dục kĩ năng ứng phó với biến đổi khí hậu cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi B tại Trường Mầm non Tràng Đà, thành phố Tuyên Quang.
	Tác giả: 
Nguyễn Thị Nguyệt, Giáo viên Trường Mầm non Tràng Đà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.


	17 
	Biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 24-36 tháng tuổi tại Trường Mầm non Hoa Sen, thành phố Tuyên Quang.
	Tác giả: 
Ma Thị Diễm, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Sen, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.


	18 
	Một số biện pháp giáo dục STEAM cho trẻ mẫu giáo 
5-6 tuổi tại Trường Mầm non An Khang.
	Tác giả: 
Trần Thị Lan Anh, Giáo viên Trường Mầm non An Khang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.


	19 
	Một số biện pháp tổ chức các trò chơi nhằm nâng cao chất lượng học tập môn Toán cho học sinh lớp 1C, Trường Tiểu học Nông Tiến, thành phố Tuyên Quang.
	Tác giả: 
Bùi Thị Thùy Linh, Giáo viên Trường Tiểu học Nông Tiến, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.


	20 
	Vận dụng sơ đồ tư duy vào dạy phân môn Tập làm văn cho học sinh lớp 5B, Trường Tiểu học Nông Tiến, thành phố Tuyên Quang.
	Tác giả: 
Vũ Minh Phương, Giáo viên Trường Tiểu học Nông Tiến, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

	21 
	Một số biện pháp làm tốt công tác chủ nhiệm ở lớp 4A1, Trường Tiểu học Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang.
	Tác giả: 
Phan Thị Thu Phương, Giáo viên Trường Tiểu học Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

	22 
	Một số biện pháp rèn chữ - giữ vở cho học sinh lớp 1A, Trường Tiểu học Hồng Thái, thành phố Tuyên Quang.
	Tác giả: 
Hoàng Thị Thu Huyền, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Thái, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

	23 
	Mang cuộc sống vào bài học, đưa bài học vào cuộc sống trong dạy Tập làm văn, nhằm nâng cao kỹ năng viết văn cho học sinh lớp 5A Trường Tiểu học Trường Thành, thành phố Tuyên Quang.
	Tác giả: 
Nguyễn Thị Thanh Hoài, Giáo viên Trường Tiểu học Trường Thành, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.


	24 
	Một số biện pháp giúp học sinh có kỹ năng đọc tốt các bài tập đọc nhạc góp phần nâng cao chất lượng môn Âm nhạc cho học sinh lớp 4C, Trường Tiểu học Lưỡng Vượng, thành phố Tuyên Quang.
	Tác giả: 
Miêu Thị Thanh Hoa, Giáo viên Trường Tiểu học Lưỡng Vượng, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.


	25 
	Nâng cao vai trò tự quản của Ban chỉ huy Liên - Chi Đội Trường Tiểu học Kim Phú, thành phố Tuyên Quang.
	Tác giả: 
Lương Thị Hoa, Giáo viên Trường Tiểu học Kim Phú, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

	26 
	Đa dạng các hình thức tổ chức dạy học tạo hứng thú cho học sinh trong giờ thực hành Tin học lớp 8 ở Trường Trung học cơ sở Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang.
	Tác giả: 
Đào Thị Bích Hậu, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

	27 
	Một số kỹ thuật dạy phát âm Tiếng Anh cho học sinh lớp 7 Trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn.
	Tác giả: 
Lê Ngọc Anh, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

	28 
	Sử dụng bản đồ tư duy trong ôn tập Ngữ văn lớp 12 tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
	Tác giả:
Trần Hiếu Hải, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Tân Trào, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

	29 
	Xây dựng và thực hiện chuyên đề "vùng Đồng bằng sông Hồng" trong bồi dưỡng học sinh giỏi tại trường Trung học phổ thông Chuyên Tuyên Quang.
	Nhóm tác giả:
- Tạ Thị Thúy Hoàn, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Chuyên, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.
- Phạm Việt Quyên, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Chuyên, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.
- Hứa Thị Thu Trang, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Chuyên, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

	30 
	Tăng cường giáo dục ý thức bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa - di tích lịch sử địa phương cho học sinh các trường phổ thông Dân tộc nội trú Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, thông qua tiết học trải nghiệm môn giáo dục công dân.
	 Tác giả: 
Trần Quốc Đạt, Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học phổ thông tỉnh Tuyên Quang.

	31 
	Đổi mới các hoạt động của Đoàn thanh niên góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho Đoàn viên thanh niên, học sinh các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Tuyên Quang.
	Tác giả:
Vũ Hương Giang, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Ỷ La, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

	32 
	Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh khối 11, tại các trường Phổ thông Dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang qua bộ môn Ngữ văn.
	Tác giả:
Nguyễn Thị Minh Huệ, Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học phổ thông tỉnh Tuyên Quang.

	33 
	Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất cho học sinh lớp 10 tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang qua Bài 5: “Tích trò sân khấu dân gian”, phần Đọc “Xúy Vân giả dại” (Ngữ văn 10, Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống)”.
	Tác giả:
Phạm Thị Thanh Hoa, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Sông Lô, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

	34 
	Đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy vai trò tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh lớp 10 tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Tuyên Quang qua bài “Sức hấp dẫn của truyện kể” ( Ngữ văn 10, Tập 1, Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống).
	Tác giả:
Nguyễn Thị Bích Liên, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Sông Lô, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

	35 
	Sử dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” áp dụng chủ đề “ Sinh sản ở thực vật” môn Sinh học lớp 11, nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy theo định hướng phát triển năng lực học sinh tại  các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
	Tác giả:
Đinh Thanh Huyền, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Xuân Huy, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

	36 
	Giải pháp nhằm nâng cao kĩ năng làm kiểu bài nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ cho học sinh lớp 12 thi tốt nghiệp trung học phổ thông.
	Tác giả:
Đàm Thị Thoa, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Tháng 10, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

	37 
	Vận dụng phương pháp nghiên cứu khoa học kỹ thuật trong dạy học môn sinh học lớp 11 nhằm phát triển năng lực tự học và sáng tạo cho học sinh tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
	Tác giả:
Trương Thị Nguyệt Minh, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Tháng 10, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

	38 
	Một số biện pháp nâng cao hiệu quả trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tin học cho học sinh lớp 11 tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện Sơn Dương.
	Tác giả:
Bùi Như Quỳnh, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Sơn Nam, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

	39 
	Một số kinh nghiệm dạy học về mặt tròn xoay cho học sinh chưa đạt chuẩn kiến thức lớp 12 ở các trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện Hàm Yên.
	Tác giả:
Đinh Thị Hồng Thiết, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Hàm Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.

	40 
	Một số biện pháp đổi mới  tạo hứng thú, nhằm nâng cao tính tính cực của học sinh trong quá trình học tập, rèn luyện môn giáo dục quốc phòng và an ninh, góp phần nâng cao chất lượng môn học.
	Tác giả:
Dương Thành Tuyên, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Hàm Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.

	41 
	Biện pháp nâng cao hiệu quả học tập môn Cầu lông cho nữ  học sinh khối 10 tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện Hàm Yên.
	Tác giả:
Nguyễn Thị Hồng Quyên, Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sơ và Trung học phổ thông huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.

	42 
	Một số phương pháp tạo hứng thú học tập môn Lịch sử cho học sinh lớp 8 tại các trường phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
	Tác giả:
Đỗ Thị Minh Hải, Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang.

	43 
	Đổi mới quản lý sử dụng thiết bị dạy học ở các trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện Chiêm Hóa.
	Tác giả:
Trần Thị Thơm, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Chiêm Hóa, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.

	44 
	Một số giải pháp nâng cao kỹ năng học lập trình cho học sinh các trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện Chiêm Hóa.
	Tác giả:
Ma Thị Thơ, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Chiêm Hóa, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.

	45 
	Phần mềm hỗ trợ học sinh học tập tốt môn Hoá học lớp 10.
	Tác giả:
Nguyễn Thị Khanh, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Hòa Phú, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. 

	46 
	Giáo dục cho học sinh chủ quyền biển đảo và lòng yêu biển đảo thông qua chương trình địa lý 12 ở trường trung học phổ thông.
	Tác giả:
Nguyễn Thị Hiền, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Đầm Hồng, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.

	47 
	Một số giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện Na Hang.
	Tác giả:
Nguyễn Thị Thu Huyền, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang.

	48 
	Một số biện pháp giúp học sinh hứng thú tìm hiểu và nắm được các dạng của cấu trúc lặp.
	Tác giả:
Nguyễn Thành Kiên, Giáo viên Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Thượng Lâm, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang.

	49 
	Rèn kỹ năng thực hành - thí nghiệm qua một số bài dạy ở chương trình Sinh học cho học sinh lớp 11 tại các trường THPT trên địa bàn huyện Na Hang.
	Tác giả:
Nguyễn Thị Hằng, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang.

	50 
	Phát triển năng lực giải quyết vấn đề thông qua sử dụng tư liệu dạy học số và tư liệu hand-ons cho học sinh lớp 10 tại các trường THPT trên địa bàn huyện Sơn Dương. 
	Tác giả:
Lê Quỳnh Trang, Giáo viên Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Kháng Nhật, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

	51 
	Rèn kĩ năng làm bài tập và trả lời câu hỏi chuyên đề về dân số trong bồi  dưỡng học sinh giỏi môn Địa lí lớp 9 tại các trường phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT trên địa bàn  huyện Na Hang, Chiêm hoá, Lâm Bình.
	Tác giả:
Phùng Thị Vẹn, Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang.

	52 
	Một số biện pháp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ 5-6 tuổi trong Trường Mầm non Chi Thiết.
	Tác giả:
Hán Thị Vân Anh, Giáo viên Trường Mầm non Chi Thiết, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

	53 
	Một số biện pháp vận dụng phương pháp giáo dục STEAM cho trẻ 4-5 tuổi.
	Tác giả:
Phạm Thị Hằng, Giáo viên Trường Mầm non Đại Phú, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

	54 
	Biện pháp hình thành kỹ năng sống cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi Trường Mầm non Đồng Quý.
	Tác giả:
Đinh Thị Thu Hường, Giáo viên Trường Mầm non Đồng Quý, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

	55 
	Một số biện pháp nâng cao chất lượng cảm xúc, kỹ năng xã hội của trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi A3 Trường Mầm non Hoa Hồng.
	Tác giả:
Nguyễn Thanh Tâm, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Hồng, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.


	56 
	Một số biện pháp tổ chức trò chơi dân gian cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi điểm trường Cận, Trường Mầm non Thượng Ấm.
	Tác giả:
Hoàng Thanh Thúy, Giáo viên Trường Mầm non Thượng Ấm, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.


	57 
	Một số biện pháp chỉ đạo sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học ở Trường Tiểu học Hào Phú.
	Tác giả:
Tạ Thị Tĩnh, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hào Phú, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

	58 
	Xây dựng lớp học thân thiện để thu hút học sinh lớp Một tích cực đến trường.
	Tác giả:
Ma Thị Khiêm, Giáo viên Trường Tiểu học Tam Đa, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

	59 
	Nâng cao chất lượng dạy học và phát triển các năng lực cho học sinh lớp 6 thông qua hoạt động khởi động phân môn Địa lý 6 ở trường THCS Phú Lương, huyện Sơn Dương.
	Tác giả:
Nguyễn Thị Ánh Hảo, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Phú Lương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.


	60 
	Phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử trong bồi dưỡng học sinh giỏi Toán  lớp 8; 9 tại Trường Trung học cơ sở Thiện Kế.
	Tác giả:
Phùng Văn Sơn, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Thiện Kế, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.


	61 
	Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục thẩm mỹ cho trẻ 25-36 tháng tuổi thông qua hoạt động âm nhạc.
	Tác giả:
 Bế Thị Nga, Giáo viên, Trường mầm non Yên Lập, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.

	62 
	Một số biện pháp sử dụng nguyên vật liệu thiên nhiên trong hoạt động tạo hình dành cho trẻ lớp 3-4 tuổi.
	Tác giả: 
Ma Thị Hiền, Giáo viên, Trường mầm non Hòa Phú, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.

	63 
	Biện pháp nâng cao hiệu quả tích hợp giáo dục STEAM vào các hoạt động giáo dục cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi.
	Tác giả: 
Quan Thị Hoài, Giáo viên, Trường mầm non Tân Mỹ, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.

	64 
	Giải pháp nâng cao chất lượng ôn tập vào lớp 10 THPT môn Toán cho học sinh lớp 9.
	Tác giả: 
Hoàng Thị Tuyết Nga, Giáo viên, Trường THCS Kim Bình, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.

	65 
	Một số biện pháp tổ chức tốt hoạt động trải nghiệm, ngoại khóa cho trẻ 5-6 tuổi, tại lớp mẫu giáo C1 trường Mầm non Hoa Mai, huyện Na Hang.
	Tác giả:
Lê Thị Len, Giáo viên, Trường mầm non Hoa Mai, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang.



	66 
	Một số biện pháp lồng ghép phương pháp giáo dục STEAM vào các hoạt động cho trẻ 5 - 6 tuổi tại lớp mẫu giáo C1, trường mầm non Thanh Tương, huyện Na Hang.
	Tác giả:
Nông Thị Huyền, Giáo viên, Trường mầm non Thanh Tương, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang.


	67 
	Một số biện pháp phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo của học sinh trong tiết học Tiếng Anh khối 5, Trường Tiểu học Bắc Mục.
	 Tác giả: 
Nguyễn Thị Hồng Thắm, Giáo viên Trường Tiểu học Bắc Mục, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.

	68 
	Một số biện pháp dạy học phần luyện nói, giúp học sinh nâng cao kỹ năng giao tiếp Tiếng Anh tại Trường Tiểu học Tân Yên.
	Tác giả:
Lê Kim Thoa, Giáo viên Trường Tiểu học Tân Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.

	69 
	Rèn kỹ năng đọc đúng, đọc hay cho học sinh lớp 4C, Trường Tiểu học Tân Yên.
	Tác giả: 
Đinh Thị Thu Hiền, Tổ trưởng chuyên môn Trường TH Tân Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.

	70 
	Nâng cao trách nhiệm và phát huy một số phương pháp đổi mới dạy từ vựng môn Tiếng Anh 6 hiệu quả tại Trường Trung học cơ sở Tân Yên.
	Tác giả: 
Nguyễn Thị Hoàng Yến, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Tân Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.

	71 
	Hướng dẫn đội tuyển học sinh lớp 9 cách vẽ các dạng biểu đồ trong dạy học Địa lý tại Trường Trung học cơ sở Tân Yên.
	Tác giả: 
Trần Thị Đảo, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Tân Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.

	72 
	Nâng cao chất lượng phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và giải pháp tăng cường công tác tiêm phòng Covid-19.
	 Tác giả: 
Phạm Quang Ngọc, Phó Chủ tịch UBND xã Lang Quán, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.
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